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(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TB-CĐBC ngày       tháng            năm 2026
[bookmark: _GoBack]của Hiệu trưởng Cao đẳng CTIM)

	Nhóm 1
	



	STT
	MÃ SV
	Họ và tên
	Mã lớp
	Số tờ
	Điểm số
	Điểm chữ
	Chữ ký
	Ghi chú

	1
	2410120016
	Đỗ Thị Ngọc
	Hân
	C26TC
	
	
	
	
	

	2
	2410120007
	Võ Trúc
	Ly
	C26TC
	
	
	
	
	

	3
	2410120012
	Nguyễn Thị Yến
	Nhi
	C26TC
	
	
	
	
	

	4
	2410120022
	Nguyễn Thị Yến
	Nhi
	C26TC
	
	
	
	
	

	5
	2410120003
	Phùng Thị Thủy
	Tiên
	C26TC
	
	
	
	
	

	6
	2410120018
	Nguyễn Huỳnh
	Trâm
	C26TC
	
	
	
	
	

	7
	2410120011
	Huỳnh Thị Thúy
	Trinh
	C26TC
	
	
	
	
	

	8
	2410120029
	Đinh Hoàng Đoan
	Trinh
	C26TC
	
	
	
	
	

	9
	2410120021
	Huỳnh Thanh
	Trúc
	C26TC
	
	
	
	
	

	10
	2410120005
	Nguyễn Thị Thuý
	Vy
	C26TC
	
	
	
	
	

	11
	2410120017
	Nguyễn Thị Như
	Ý
	C26TC
	
	
	
	
	

	12
	2410170023
	Hoàng Anh
	Duy
	C26TK1
	
	
	
	
	

	13
	2410170002
	Trần Thanh
	Khoa
	C26TK1
	
	
	
	
	

	14
	2410170027
	Quách Đăng
	Khôi
	C26TK1
	
	
	
	
	

	15
	2410170029
	Nguyễn Phụng
	Như
	C26TK1
	
	
	
	
	

	16
	2410170031
	Lê Trương Thục
	Như
	C26TK1
	
	
	
	
	

	17
	2410030026
	Lê Công
	Vinh
	C26TK1
	
	
	
	
	

	18
	2410170008
	Phan Thị Bảo
	Yến
	C26TK1
	
	
	
	
	

	19
	2410160010
	Phạm Thị Lệ
	Hoa
	C26TM1
	
	
	
	
	

	20
	2410160011
	Phạm Văn
	Hoàng
	C26TM1
	
	
	
	
	

	21
	2410160004
	Phan Nhật
	Huy
	C26TM1
	
	
	
	
	

	22
	2410160008
	Huỳnh Thị Thoại
	Quyên
	C26TM1
	
	
	
	
	

	23
	2410100014
	Nguyễn Lê Băng
	Tâm
	C26TM1
	
	
	
	
	

	24
	2410160007
	Lâm Trung
	Thành
	C26TM1
	
	
	
	
	

	25
	2410130007
	Nguyễn Hoàng Diễm
	Thi
	C26TM1
	
	
	
	
	

	26
	2410010017
	Nguyễn Gia
	Bảo
	C26TH
	
	
	
	
	

	27
	2410010019
	Võ Lê Hoàng
	Bảo
	C26TH
	
	
	
	
	

	28
	2410010025
	Trần Nhựt
	Bằng
	C26TH
	
	
	
	
	

	29
	2410010045
	Lâm Chí
	Cường
	C26TH
	
	
	
	
	

	30
	2410010011
	Hồ Văn
	Hoành
	C26TH
	
	
	
	
	

	31
	2410010046
	Nguyễn Trung
	Kiên
	C26TH
	
	
	
	
	

	32
	2410010026
	Phạm Nguyên
	Khang
	C26TH
	
	
	
	
	

	33
	2410010031
	Võ Thành
	Nghĩa
	C26TH
	
	
	
	
	

	34
	2410010042
	Nguyễn Lê Hữu
	Nhân
	C26TH
	
	
	
	
	

	35
	2410010003
	Lê Văn
	Nhựt
	C26TH
	
	
	
	
	


Lưu ý: -  Sinh viên chưa đóng lệ phí không được dự thi.
· Hội đồng thi không công nhận điểm đối với trường hợp CBCT ghi thêm tên sinh viên vào danh sách. 
